
Nam Nữ Phường/Xã Tỉnh/thành phố

1 NGUYEN THI THU HOAI 06/12/2000 Phường Tùng Thiện Thành phố Hà Nội 5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

2 TRAN THUY LINH 09/08/1999 Xã Phùng Nguyên Tỉnh Phú Thọ 5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Ngành dịch vụ ăn 

uống

OKINAWA SOBA 

SENMONTEN CHURASOBA 

/　沖縄そば専門店　ちゅらそ

ば

3 LE THI LAN ANH 07/04/2001 Xã Hợp Tiến Thành phố Hải Phòng 5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

4 NGUYEN THI HUYEN 11/11/2002 Phường Chu Văn An Thành phố Hải Phòng 5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

5 NGUYEN THI OANH 30/03/2001 Xã Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

6 NGUYEN QUY PHUC 07/03/2000 Xã Văn Hiến Tỉnh Nghệ An 5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

7 CHU VAN DUNG 24/08/1993 Xã Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An 5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

KABUSHIKIGAISHA 

ICHIRYU/ 株式会社　一柳

8 NGUYEN THI HIEN 30/12/1997 Xã Thiên Nhẫn Tỉnh Nghệ An 5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

9 LE THI TRA VI 26/02/1998
Phường Bắc Hồng 

Lĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

Quê quán

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR - ABEY'S MEDICAL HR.,JSC

Tel: 024.66640050 /0913781799            Fax: 

BÁO CÁO 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Người sử dụng lao động
Thời hạn 

hợp đồng

Địa chỉ: Tầng 2, Lô 5, Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(Từ ngày 01/12/2025 đến 31/12/2025)

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

Ngày xuất 

cảnh
Ngành nghềTT Họ và tên

Ngày sinh



10 LAI THI HOA LU 10/08/1993 Xã Bố Trạch Tỉnh Quảng Trị 5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

11 NGUYEN VAN TOAN 13/11/1998 Xã Chư Sê Tỉnh Gia Lai 3 năm 01/12/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

HIROKI KIYOMIZU/ 

清水　宏樹

12 LE TRONG NGHIA 05/03/1995 Xã Thái Mỹ
Thành phố Hồ Chí 

Minh
5 năm 01/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

KABUSHIKIGAISHA 

ICHIRYU/ 株式会社　一柳

13 DANG BA NGOC 22/12/1990 Phường Thành Vinh Tỉnh Nghệ An 3 năm 03/12/2025
Vận hành thiết bị 

xây dựng

KABUSHIKIGAISHA 

TOUSHINKENSETSU / 

株式会社東新建設				 

				

14 PHAN KHAC NGOC AN 05/11/2006 Xã Diên Sanh Tỉnh Quảng Trị 3 năm 03/12/2025
Vận hành thiết bị 

xây dựng

KABUSHIKIGAISHA 

TOUSHINKENSETSU / 

株式会社東新建設				 				

15 TRAN VAN THUC 17/03/1995 Xã Đức Thịnh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 10/12/2025 Đặt đường ống
JTRUST CO., LTD/ 

株式会社ジェイトラスト

16 LE VAN QUAN 23/09/1998 Xã Thiệu Hóa Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 21/12/2025
Lao động đặc định - 

Gia công kim loại

ONOKOUGEI 

KABUSHIKIGAISHA / 

小野工芸株式会社

17 NGUYEN VAN HAU 04/06/1993 Xã Nga Thắng Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 21/12/2025
Lao động đặc định - 

Gia công kim loại

ONOKOUGEI 

KABUSHIKIGAISHA / 

小野工芸株式会社

18 NGUYEN VAN HIEP 11/10/1999 Xã Trung Giã Thành phố Hà Nội 3 năm 23/12/2025 Dựng giàn giáo
Yasuge Industry Co.,Ltd  / 

矢菅工業有限会社

19 TRAN THI THAO 14/06/1992 Xã Hoàng An Tỉnh Phú Thọ 5 năm 23/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

CÔNG TY 

KABUSHIKIGAISHA SANUKI 

MENSHIN/ 

株式会社さぬき麺心

20 NGUYEN DUC BONG 17/05/1997 Phường Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh 5 năm 23/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

 KABUSHIKIGAISHA 

SHINKINEDOU/ 

株式会社新杵堂								

21 NGUYEN BA TUAN 25/04/1997 Xã Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 23/12/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

CÔNG TY 

KABUSHIKIGAISHA SANUKI 

MENSHIN/ 

株式会社さぬき麺心



22 NGUYEN THI KIM OANH 11/11/1984 Phường Hòa Bình Tỉnh Phú Thọ 3 năm 25/12/2025 Cung ứng vải lanh

WATAKYUSEIMOA 

KABUSHIKIGAISHA/ 

ワタキューセイモア株式会社

23 NGUYEN THI THU 27/05/1984 Xã Tam Hồng Tỉnh Phú Thọ 3 năm 25/12/2025 Cung ứng vải lanh

WATAKYUSEIMOA 

KABUSHIKIGAISHA/ 

ワタキューセイモア株式会社

24 TRAN THI NGA 26/07/1985 Xã Sơn Giang Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 25/12/2025 Cung ứng vải lanh

WATAKYUSEIMOA 

KABUSHIKIGAISHA/ 

ワタキューセイモア株式会社

25 NGHIEM THI THANH HOAI 11/03/1987 Xã Sơn Hồng Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 25/12/2025 Cung ứng vải lanh

WATAKYUSEIMOA 

KABUSHIKIGAISHA/ 

ワタキューセイモア株式会社

26 PHUNG THI THUY DUONG 20/12/1984 Xã Càng Long Tỉnh Vĩnh Long 3 năm 25/12/2025 Cung ứng vải lanh

WATAKYUSEIMOA 

KABUSHIKIGAISHA/ 

ワタキューセイモア株式会社

Người lập phiếu ……, ngày…… tháng…… năm…

(Ký ghi rõ họ tên) TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


